
Loại xã,

nhóm xã Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

I. Xã Miền núi

1 Xã nhóm A 400 300 200 300 200 150 200 150 100

2 Xã nhóm B 300 200 150 200 150 80 150 100 70

3 Xã nhóm C 200 150 80 150 80 90

Loại xã,

nhóm xã Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

I. Xã Miền núi

1 Xã nhóm A 280 210 140 210 140 110 140 110 70

2 Xã nhóm B 210 140 110 140 110 60 110 70 50

3 Xã nhóm C 140 110 60 110 60 70

Phân loại nhóm xã như sau:

* Xã miền núi: 

BẢNG 4 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN 

TT
Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3

Đơn vị tính: 1.000đ/m
2

Đơn vị tính: 1.000đ/m
2

BẢNG 5 - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI 

NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN 

+ Xã thuộc nhóm C: Tân Hiệp, An Thượng, Đồng Sơn, Đồng Hưu, Đồng Tiến, Tiến Thắng, 

Canh Nậu.

+ Xã thuộc nhóm A: Bố Hạ, Tân Sỏi, Phồn Xương, Tam Tiến, Xuân Lương, Tam Hiệp, Đồng 

Tâm.

+ Xã thuộc nhóm B: Đồng lạc, Đồng kỳ, Hương Vỹ, Đồng Vương, Hồng Kỳ.

TT
Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3
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